PHỤ LỤC II
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 122/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
Mẫu số 2.1. Đối với phát hành tại thị trường trong nước
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
DOANH NGHIỆP: .................
(Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương số.... do.... cấp ngày... tháng...năm....)
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ
I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU
1. Thông tin về doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp:
- Lĩnh vực hoạt động chính:
2. Mã trái phiếu (Nguyên tắc đánh mã trái phiếu thực hiện theo hướng dẫn của Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội):
3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
- Khối lượng trái phiếu phát hành (chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá):
- Kỳ hạn:
- Loại hình trái phiếu:
- Hình thức trái phiếu:
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
- Lãi suất phát hành thực tế:
4. Ngày phát hành và ngày đáo hạn:
5. Mục đích phát hành:
6. Phương thức phát hành:
7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
8. Quyền của nhà đầu tư sở hữu trái phiếu:
9. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):
- Các quyền kèm theo trái phiếu;
- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;
- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;
- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;
- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.
10. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)
- Hình thức đảm bảo (bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; hoặc được bảo lãnh thanh toán theo quy định của pháp luật);
- Tài sản đảm bảo (liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo hiểm, nếu có ...);
- .....
11. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.
II. NHÀ ĐẦU TƯ MUA TRÁI PHIẾU
1. Danh sách nhà đầu tư mua trái phiếu
	STT
	Nhà đầu tư trái phiếu
	Giá trị nắm giữ (đồng)
	Tỷ trọng (%)

	I
	Nhà đầu tư trong nước
	 
	 

	1
	Nhà đầu tư tổ chức
	 
	 

	 
	...
	 
	 

	 
	...
	 
	 

	2
	Nhà đầu tư cá nhân
	 
	 

	 
	...
	 
	 

	 
	...
	 
	 

	II
	Nhà đầu tư nước ngoài
	 
	 

	1
	Nhà đầu tư tổ chức
	 
	 

	 
	...
	 
	 

	2
	Nhà đầu tư cá nhân
	 
	 

	 
	...
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	100%


2. Cơ cấu nhà đầu tư mua trái phiếu:
	STT
	Nhà đầu tư trái phiếu
	Số lượng nhà đầu tư
	Tỷ trọng (%)

	I
	Nhà đầu tư trong nước
	 
	 

	1
	Nhà đầu tư tổ chức
	 
	 

	 
	a) Tổ chức tín dụng (theo quy định tại Luật Các tổ chức tín dụng)
	 
	 

	 
	b) Công ty chứng khoán
	 
	 

	 
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán
	 
	 

	 
	d) Công ty bảo hiểm
	 
	 

	 
	e) Các tổ chức khác
	 
	 

	2
	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp
	 
	 

	 
	Tổng nhà đầu tư trong nước
	 
	 

	II
	Nhà đầu tư nước ngoài
	 
	 

	1
	Nhà đầu tư tổ chức
	 
	 

	 
	a) Tổ chức tín dụng
	 
	 

	 
	b) Công ty chứng khoán
	 
	 

	 
	c) Quỹ đầu tư chứng khoán
	 
	 

	 
	d) Công ty bảo hiểm
	 
	 

	 
	e) Các tổ chức khác
	 
	 

	2
	Nhà đầu tư cá nhân chuyên nghiệp
	 
	 

	 
	Tổng nhà đầu tư nước ngoài
	 
	 

	 
	Tổng
	 
	100%


III. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN
Nêu rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt chào bán: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đăng ký, lưu ký; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành (nếu có); tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); tổ chức quản lý tài sản đảm bảo (nếu có) ...
 
	 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


 
Mẫu số 2.2. Phát hành ra thị trường quốc tế
CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
DOANH NGHIỆP: ...................
 (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy phép có giá trị tương đương số.... do.... cấp ngày...tháng...năm....)
THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RA THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ
I. THÔNG TIN VỀ KẾT QUẢ PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU
1. Thông tin về doanh nghiệp
- Tên doanh nghiệp:
- Địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử:
- Loại hình doanh nghiệp:
- Lĩnh vực hoạt động chính:
2. Mã trái phiếu:
3. Điều kiện, điều khoản của trái phiếu:
- Khối lượng trái phiếu phát hành (chi tiết số lượng trái phiếu và mệnh giá):
- Kỳ hạn:
- Đồng tiền phát hành:
- Ngày phát hành:
- Ngày đáo hạn:
- Lãi suất danh nghĩa và kỳ hạn trả lãi:
- Lãi suất phát hành thực tế:
4. Thị trường phát hành:
5. Mục đích phát hành:
6. Phương thức phát hành:
7. Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
8. Phương thức thực hiện quyền (trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, phát hành trái phiếu có kèm chứng quyền):
- Các quyền kèm theo trái phiếu;
- Điều kiện, thời gian thực hiện quyền;
- Tỷ lệ chuyển đổi và phương pháp tính giá mua và/hoặc chuyển đổi;
- Phương pháp tính và cách thức đền bù thiệt hại trong trường hợp không thực hiện được quyền;
- Các điều khoản khác liên quan đến quyền lợi của người sở hữu chứng quyền.
9. Cam kết về đảm bảo (trong trường hợp phát hành trái phiếu có đảm bảo)
- Hình thức đảm bảo (bảo lãnh thanh toán toàn bộ hoặc một phần lãi, gốc khi đến hạn bằng tài sản của doanh nghiệp phát hành hoặc tài sản của bên thứ ba theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm; hoặc được bảo lãnh thanh toán theo quy định của pháp luật);
- Tài sản đảm bảo (liệt kê chi tiết tài sản, giá trị tài sản, tên tổ chức định giá, cách tính, hợp đồng bảo hiểm, nếu có ...);
- ……

10. Mua lại trái phiếu trước hạn, hoán đổi trái phiếu.
II. CÁC TỔ CHỨC LIÊN QUAN TỚI ĐỢT CHÀO BÁN
Nêu rõ địa chỉ trụ sở chính, số điện thoại, số fax giao dịch, địa chỉ thư điện tử của các tổ chức liên quan đến đợt chào bán: tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu; tổ chức đăng ký, lưu ký; tổ chức đấu thầu, bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành (nếu có); tổ chức đại diện người sở hữu trái phiếu (nếu có); tổ chức quản lý tài sản đảm bảo (nếu có) ...
 
	 
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


